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TIÊU ĐIỂM TRONG THÁNG

• Giá gạo 5% tấm ở Ấn Độ, Thái Lan, Việt Nam giảm so với 
tháng trước;

• Ấn Độ bỏ cơ chế áp dụng giá sàn 490 USD/tấn đối với
gạo trắng non-basmati xuất khẩu, đồng nghĩa với việc Ấn
Độ tự do hóa hoàn toàn hoạt động thương mại gạo;

• Sản lượng gạo của Hàn Quốc được dự báo sẽ ở mức 3,66
triệu tấn trong năm 2024, giảm 1,2% so với năm trước;

• Sản lượng gạo của Indonesia trong năm 2024 ước đạt
30,34 triệu tấn, giảm 2,43% so với cùng kỳ năm trước.

THỊ TRƯỜNG LÚA GẠO THẾ GIỚI



TIÊU ĐIỂM TRONG THÁNG

• Giá lúa ĐBSCL giảm trong tháng 10/2024 so với tháng
trước;

• Tính đến ngày 20/10/2024, vùng Đồng bằng sông Cửu
Long gieo sạ được 710,7 nghìn ha lúa Thu - Đông, bằng
102,6% cùng kỳ năm trước;

• Xuất khẩu gạo tháng 10/2024 giảm 3,7% về lượng và
1,0% về giá trị so với tháng trước.

• Philippines là thị trường xuất khẩu gạo lớn nhất của Việt
Nam với trị giá 2.244 triệu USD, chiếm 45,8% về giá trị
trong tổng kim ngạch xuất khẩu gạo của Việt Nam.

THỊ TRƯỜNG LÚA GẠO TRONG NƯỚC



THỊ TRƯỜNG THẾ GIỚI



DIỄN BIẾN GIÁ TRONG THÁNG 10/2024

THÁI LAN

▼ Giảm 56 USD/tấn so với tháng trước 

▼ Giảm 71 USD/tấn so với cùng kỳ năm trước

510
USD/tấn

ẤN ĐỘ

▼ Giảm 54 USD/tấn so với tháng trước

▼ Giảm 36 USD/tấn so với cùng kỳ năm trước

479
USD/tấn

VIỆT NAM

▼ Giảm 35 USD/tấn so với tháng trước

▼ Giảm 90 USD/tấn so với cùng kỳ năm trước

536
USD/tấn

Giá gạo xuất khẩu 5% ở Thái Lan, Ấn Độ và Việt 

Nam giảm với tháng trước

Nguồn: Reuters
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TÌNH HÌNH SẢN XUẤT

Quốc gia
So với niên vụ trước

(nghìn tấn)
% thay đổi

Ấn Độ 4175 3,0%

Trung Quốc 1380 1,0%

Indonesia 980 3,0%

Bangladesh 300 0,8%

Brazil 300 4,2%

Campuchia 203 2,8%

Myanmar 200 1,7%

Pakistan 131 1,3%

Ai Cập 120 3,2%

Thái Lan 100 0,5%

Nepal 70 2,0%

Nhật Bản 53 0,7%

Hoa Kỳ 48 0,7%

Nigeria 378 6,7%

Việt Nam 125 0,5%

Philippines 25 0,2%

530,4 triệu tấnSản lượng gạo thế giới 
trong niên vụ 2024/25:

Tăng 8,9 triệu tấn so với niên vụ 2023/24
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TÌNH HÌNH SẢN XUẤT

Nguồn: Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ (USDA)
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TÌNH HÌNH SẢN XUẤT

HÀN QUỐC
Theo Cục Thống kê Hàn Quốc, sản lượng gạo của quốc gia này được dự báo sẽ ở mức 3,66 triệu tấn trong năm 2024,
giảm 1,2% so với năm trước. Nguyên nhân sản lượng gạo giảm chủ yếu là do diện tích trồng lúa giảm 1,5% so với
năm trước xuống mức thấp kỷ lục là 697.714 ha.

Gạo là loại lương thực chính của người Hàn Quốc, nhưng lượng tiêu thụ gạo đã giảm liên tục trong những thập kỷ
gần đây, chủ yếu là do những thay đổi trong chế độ và thói quen ăn uống. Dữ liệu cho thấy mức tiêu thụ gạo bình
quân đầu người hàng năm đã giảm xuống mức thấp nhất mọi thời đại vào năm 2023 ở mức 56,4 kg, so với mức cao
kỷ lục là 136,4 kg vào năm 1970. [2]

GUYANA
Theo Ngân hàng Guyana, trong nửa đầu năm 2024, sản lượng gạo của quốc gia này đã tăng 19,8% lên
mức 362.029,5 tấn so với mức 302.295 tấn cùng kỳ năm trước. Cũng trong nửa đầu năm 2024, diện tích
trồng lúa ở mức 84.973 ha, tăng 12,7% so với cùng kỳ năm trước. Bên cạnh đó, năng suất lúa đã tăng
lên 6,6 tấn/ha từ mức 6,2 tấn/ha cùng kỳ năm trước. [1]

BANGLADESH
Theo Cục Thống kê Bangladesh, sản lượng gạo của quốc gia này trong niên vụ 2023/2024 đạt 41 triệu tấn, tăng 4,1% so với cùng kỳ
năm trước và là mức tăng trưởng cao nhất trong 6 năm. Điều này là do nông dân Bangladesh đã dần chuyển sang các giống lúa lai
có năng suất cao, giúp giảm nhu cầu nhập khẩu gạo của quốc gia này xuống mức bằng không. [3]



TÌNH HÌNH SẢN XUẤT

SRI LANKA
Theo Bộ Nông nghiệp Sri Lanka, tính đến cuối tháng 8/2024, sản lượng lúa vụ Yala của nước này dự kiến đạt 2,02
triệu tấn với diện tích gieo trồng 488.957 ha. Dự báo này tăng so với mức 1,77 triệu tấn đưa ra hồi tháng 7/2024.
Trong đó, 80.000 tấn lúa dự kiến sẽ được sử dụng làm lúa giống, 120.000 tấn sẽ bị thất thoát, còn lại khoảng 1,82
triệu tấn sẽ được xay xát. Sau khi xay xát, sẽ thu được 1,24 triệu tấn gạo phục vụ cho tiêu dùng.

Sri Lanka đã thu hoạch khoảng 2,42 triệu tấn lúa trong vụ Maha kết thúc vào khoảng tháng 3/2024. Theo đó, trong
năm 2024, Sri Lanka có thể thu hoạch được 4,24 triệu tấn lúa, hay 2,88 triệu tấn gạo. Theo mức độ tiêu dùng hiện
tại, năm nay, Sri Lanka sẽ có lượng gạo dư thừa khoảng 420.000 tấn. [6]

INDONESIA

Theo Cơ quan Thống kê Indonesia, sản lượng gạo của quốc gia này trong năm 2024 ước đạt 30,34 triệu
tấn, giảm 2,43% so với cùng kỳ năm trước. Diện tích thu hoạch lúa năm nay đã giảm 1,64% xuống mức
10,05 triệu ha. [4]

Theo Bộ Nông nghiệp Indonesia, quốc gia này có kế hoạch mở rộng diện tích canh tác lúa mới từ 750.000
ha đến 1 triệu ha vào năm 2025 như một phần trong nỗ lực tự cung tự cấp lương thực của tân Tổng thống
Prabowo Subianto. Trong hai năm qua, lượng gạo nhập khẩu của Indonesia đã tăng vọt, ở mức hơn 3 triệu
tấn mỗi năm, do sản lượng trong nước bị ảnh hưởng bởi thời tiết khô hạn bất thường. [5]



TÌNH HÌNH XUẤT KHẨU

56,3 triệu tấnXuất khẩu gạo thế giới 
trong niên vụ 2024/25:

Giảm 19 nghìn tấn so với niên vụ 2023/24

Quốc gia
So với niên vụ trước

(nghìn tấn)
% thay đổi

Ấn Độ 3500 20,0%

Uruguay 200 25,0%

Argentina 125 41,7%

Brazil 100 10,0%

Hoa Kỳ 55 1,7%

Trung Quốc 50 3,7%

Paraguay 50 6,3%

EU 40 11,1%

Guyana 5 1,0%

Thái Lan 1600 18,0%

Việt Nam 1400 16,3%

Pakistan 700 11,7%

Myanmar 300 14,3%

Thổ Nhĩ Kỳ 50 16,7%

Australia 10 3,8%
Nguồn: Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ (USDA)
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TÌNH HÌNH XUẤT KHẨU

Xuất khẩu gạo của Pakistan trong 2 tháng đầu năm tài chính 2024/2025 (tháng 7-
8/2024) đạt 340.703 tấn gạo trị giá 464,67 triệu USD, tăng 98,58% về giá trị so với cùng
kỳ năm trước. Trong đó, xuất khẩu gạo basmati đạt 187.016 tấn trị giá 192,61 triệu USD,
tăng 103,63% về giá trị so với cùng kỳ năm trước. [7]

Theo Bộ trưởng Bộ Thương mại Pakistan, Jam Kamal, quốc gia này đặt mục tiêu xuất
khẩu gạo từ mức 4 tỷ USD hiện tại lên mức 7 tỷ USD để hỗ trợ nền kinh tế đang suy
thoái. Xuất khẩu gạo đóng vai trò quan trọng trong nền kinh tế Pakistan, đứng thứ hai
về giá trị xuất khẩu sau bông. Pakistan đã xuất khẩu gạo trị giá 3,9 tỷ USD trong năm
nay so với 2,15 tỷ USD vào năm ngoái. Nước này cũng đã bãi bỏ giá xuất khẩu tối thiểu
cho tất cả các loại gạo để cạnh tranh với các nhà xuất khẩu Ấn Độ trên thị trường toàn
cầu. [8]

Trong năm tài chính 2023/2024, Pakistan đã xuất khẩu 6 triệu tấn gạo các loại, trị giá 4
tỷ USD tăng mạnh so với mức 2,15 tỷ USD trong năm tài chính trước. Nguyên nhân
chính cho sự gia tăng xuất khẩu của quốc gia này là điều kiện thời tiết thuận lợi và được
hưởng lợi từ lệnh cấm xuất khẩu gạo kéo dài hơn một năm của Ấn Độ. Theo Shahjahan
Malik, cựu chủ tịch Hiệp hội Xuất khẩu gạo Pakistan, các nhà xuất khẩu đã đặt mục tiêu
xuất khẩu gạo đạt 5 tỷ USD trong năm tài chính tiếp theo. [9]

Từ tháng 7 đến tháng 9/2024, Pakistan đã xuất khẩu tổng cộng 991.000 tấn gạo với giá
trị 406,4 triệu USD, tăng mạnh so với mức 596.000 tấn cùng kỳ năm trước. Chỉ tính
riêng trong tháng 9/2024, quốc gia này đã xuất khẩu 374.000 tấn gạo với giá trị 257,2
triệu USD, tăng 49,19% về giá trị so với cùng kỳ năm trước ở mức 255.000 tấn và 172,4
triệu USD. Từ tháng 7 đến tháng 9/2024, Pakistan đã xuất khẩu 252.000 tấn gạo
Basmati, tăng 65,78% so với cùng kỳ năm trước. Sự gia tăng trong xuất khẩu gạo cho
thấy vị thế ngày càng cao của Pakistan trên thị trường gạo toàn cầu và nhu cầu ngày
càng tăng đối với các loại gạo chất lượng cao của nước này. [10]

PAKISTAN



TÌNH HÌNH XUẤT KHẨU

Theo Liên đoàn Lúa gạo Campuchia, quốc gia này đã xuất khẩu 445.913 tấn gạo,
trong 9 tháng năm 2024, trị giá 335,4 triệu USD. Campuchia đã xuất khẩu gạo
đến 65 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong đó, Trung Quốc là quốc gia nhập khẩu
gạo lớn nhất của Campuchia với 81.423 tấn gạo, trị giá 52,63 triệu USD. Các loại
gạo mà Campuchia xuất khẩu bao gồm gạo thơm, gạo trắng, gạo đồ và gạo hữu
cơ. [11]

CAMPUCHIA

Việc dỡ bỏ lệnh cấm xuất khẩu gạo của Ấn Độ có thể tăng nguồn cung gạo trắng
trên thị trường thế giới từ 5-6 triệu tấn. Thái Lan kỳ vọng đạt mục tiêu xuất khẩu
hơn 8,5 triệu tấn gạo trong năm nay, nhưng dự báo sẽ giảm xuống còn 6 triệu tấn
vào năm sau, khi Ấn Độ có khả năng sản xuất tới 138 triệu tấn gạo.

Trong 8 tháng năm 2024, xuất khẩu gạo Thái Lan đạt 6,57 triệu tấn tăng 1,28 triệu
tấn hay 24% so với cùng kỳ năm trước. [12]

THÁI LAN



TÌNH HÌNH NHẬP KHẨU

56,3 triệu tấnNhập khẩu gạo thế giới 
trong niên vụ 2024/25:

Giảm 19 nghìn tấn so với niên vụ 2023/24

Nguồn: Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ (USDA)

Quốc gia
So với niên vụ trước

(nghìn tấn)
% thay đổi

Trung Quốc 500 33,3%

Nepal 250 50,0%

Philippines 200 4,3%

Iran 200 22,2%

Ả Rập Xê Út 100 6,3%

Ghana 75 9,1%

Việt Nam 50 1,7%

Bờ Biển Ngà 50 3,2%

Nam Phi 50 4,5%

UAE 50 5,4%

Mozambique 50 5,9%

Cameroon 50 7,1%

Hoa Kỳ 50 3,4%

Vương quốc Anh 20 2,9%

Nhật Bản 5 0,7%

Indonesia 2300 60,5%

Iraq 300 13,6%

Malaysia 300 16,7%

Brazil 150 13,6%

Mexico 10 1,1%
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Bộ Nông nghiệp Philippines cho biết khối lượng nhập khẩu gạo năm nay có thể cao hơn

so với năm ngoái, để duy trì nguồn cung gạo ổn định trong nước. Tính đến ngày

26/9/2024, Philippines đã nhập khẩu tổng cộng 3,195 triệu tấn gạo. Trước đó, Bộ Nông

nghiệp Philippines cho biết quốc gia này có thể bị thiệt hại từ 500.000 tấn đến 600.000

tấn gạo do tác động kết hợp của hiện tượng El Nino, thời tiết cực đoan và La Nina. Tuy

nhiên, Bộ Nông nghiệp Philippines vẫn kỳ vọng sản lượng gạo của nước này trong năm

nay sẽ đạt 20,4 triệu tấn hoặc ít nhất là bằng với mức sản lượng trong năm ngoái 20

triệu tấn. [13]

Theo Cục Trồng trọt Philippines, trong 9 tháng năm 2024, quốc gia này đã nhập khẩu

tổng cộng 3,28 triệu tấn gạo, tăng 22% so với mức 2,68 triệu tấn cùng kỳ năm trước.

Trong đó, nhập khẩu nhiều nhất từ Việt Nam với 2,6 triệu tấn, tiếp theo là Thái Lan với

410.000 tấn. [14]

PHILIPPINES

TÌNH HÌNH NHẬP KHẨU

Theo Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và An ninh lương thực, Datuk Seri Mohamad Sabu, tính

đến tháng 9/2024, Malaysia đã nhập khẩu tổng cộng 1.358.718 tấn gạo. Trong đó,

nguồn cung chủ yếu từ Thái Lan, Việt Nam, Pakistan, Campuchia, Ấn Độ, Đài Loan, Hàn

Quốc, Nhật Bản, Indonesia, Myanmar và Tây Ban Nha. Ông cho biết Malaysia đang triển

khai nhiều sáng kiến bao gồm các kế hoạch ngắn hạn, trung hạn và dài hạn để đảm bảo

năng suất lúa ổn định, giảm nhập khẩu gạo và tăng thu nhập cho nông dân. [15]

MALAYSIA



TIN TỨC KHÁC

Ngày 27/9/2024, Pakistan đã bãi bỏ giá xuất khẩu tối thiểu (MEP) cho tất cả các loại 

gạo. Pakistan đã áp dụng MEP từ năm 2023, ở mức 1.300 USD/tấn đối với gạo basmati 

và 550 USD/tấn đối với gạo không phải basmati. [16]

PAKISTAN

Ấn Độ bỏ cơ chế áp dụng giá sàn 490 USD/tấn đối với gạo trắng non-basmati xuất khẩu. 

Đây là nội dung được Bộ Thương mại và Công nghiệp Ấn Độ công bố ngày 23/10/2024. 

Trước đó, ngày 28/9/2024, Ấn Độ chính thức bỏ lệnh cấm xuất khẩu gạo trắng non -

basmati nhưng áp dụng giá sàn 490 USD/tấn. Việc bỏ cơ chế giá sàn này đồng nghĩa với 

việc Ấn Độ tự do hóa hoàn toàn hoạt động thương mại gạo. [17]

ẤN  ĐỘ



TIN TỨC KHÁC

Bangladesh: Theo dữ liệu từ Bộ Nông nghiệp Bangladesh, lũ lụt tại quốc gia này đã gây thiệt hại khoảng
1,1 triệu tấn gạo, khiến quốc gia này phải tăng cường nhập khẩu gạo trong bối cảnh giá gạo tăng cao.
Chính phủ Bangladesh đang nhanh chóng nhập khẩu 500.000 tấn gạo và dự kiến sẽ sớm cho phép khu vực
tư nhân nhập khẩu gạo. Bangladesh là quốc gia xuất khẩu gạo lớn thứ ba thế giới và sản lượng bình quân
hàng năm đạt gần 40 triệu tấn gạo. [18]

BANGLADESH



THỊ TRƯỜNG VIỆT NAM



GIÁ LÚA TRUNG BÌNH TRONG THÁNG 10/2024

Lúa Jasmine khô 

8.950 
VNĐ/kg

Lúa IR50404 khô

8.240 
VNĐ/kg

Lúa OM6976 khô 

8.825
VNĐ/kg

 Giảm 125 VNĐ/kg so với tháng trước 

▲Tăng 967 VNĐ/kg so với cùng kỳ năm trước

 Giảm 215 VNĐ/kg so với tháng trước 

▲Tăng 7 VNĐ/kg so với cùng kỳ năm trước

 Giảm 294 VNĐ/kg so với tháng trước 

▲Tăng 435 VNĐ/kg so với cùng kỳ năm trước
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TÌNH HÌNH SẢN XUẤT

VỤ MÙA 2024

Vụ Mùa năm 2024 cả nước gieo cấy được 1.540,9 nghìn ha, bằng 99,9% vụ Mùa năm trước,
trong đó: Các địa phương phía Bắc đạt 997,2 nghìn ha, bằng 99,2%; các địa phương phía
Nam đạt 543,7 nghìn ha, bằng 101,1%.

Tính đến ngày 20/10/2024, cả nước thu hoạch được 1.198,8 nghìn ha lúa Mùa, giảm 28,3
nghìn ha so với cùng kỳ năm trước do chịu ảnh hưởng nặng nề của cơn bão số 3 vào đầu
tháng Chín làm nhiều diện tích lúa gần đến kỳ thu hoạch bị thiệt hại, trong đó có khoảng 75
nghìn ha bị mất trắng . Đến nay, các địa phương phía Bắc đã thu hoạch 731,1 nghìn ha lúa
Mùa, chiếm 73,3% diện tích gieo cấy và bằng 97,6% cùng kỳ năm trước; các địa phương
phía Nam thu hoạch được 467,7 nghìn ha, chiếm 86,0% và bằng 97,8%. Dự báo kết quả sản
xuất vụ Mùa năm nay thấp so với vụ Mùa năm trước do bị ảnh hưởng của bão lũ và ngập
úng.

VỤ HÈ – THU 2024

Vụ Hè - Thu năm nay cả nước gieo cấy được 1.909,3 nghìn ha, giảm 3,5 nghìn ha so với vụ
Hè - Thu năm 2023 chủ yếu do chuyển đổi mục đích sang đất phi nông nghiệp, chuyển sang
trồng cây rau, màu, cây ăn quả hoặc nuôi trồng thủy sản cho hiệu quả kinh tế cao hơn. Theo
báo cáo sơ bộ, năng suất lúa Hè - Thu đạt 58,1 tạ/ha, tăng 0,5 tạ/ha so với vụ Hè - Thu năm
trước; sản lượng đạt 11,1 triệu tấn, tăng 77,6 nghìn tấn.

VỤ THU - ĐÔNG 2024

Tính đến ngày 20/10/2024, vùng Đồng bằng sông Cửu Long gieo sạ được 710,7 nghìn ha lúa
Thu - Đông, bằng 102,6% cùng kỳ năm trước, chủ yếu do tăng diện tích gieo sạ (tăng vụ)
nhờ thời tiết thuận lợi, giá lúa ổn định người dân tranh thủ xuống giống. Đến nay, toàn vùng
đã thu hoạch 334,3 nghìn ha, chiếm 47,0% diện tích gieo cấy, trong đó tập trung ở Cần Thơ
với 66 nghìn ha; Đồng Tháp 86 nghìn ha; Kiên Giang 78 nghìn ha. [19]



TÌNH HÌNH XUẤT KHẨU

• Tháng 10/2024:

• Khối lượng: 788,4 nghìn tấn

• Giá trị: 505,2 triệu USD,

• Giảm 3,7% về lượng và 1,0% về giá trị so
với tháng trước.

• Lũy kế 10 tháng năm 2024:

• Khối lượng: 7,8 triệu tấn,

• Giá trị: 4,9 tỷ USD

• Tăng 10,1% về lượng và 23,5% về giá trị
so với cùng kỳ năm 2023.

Nguồn: Tổng cục Hải quan
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TÌNH HÌNH XUẤT KHẨU

• Philippines: là thị trường xuất khẩu gạo lớn nhất của Việt Nam với trị
giá 2.244 triệu USD, chiếm 45,8% về giá trị trong tổng kim ngạch xuất
khẩu gạo của Việt Nam. So với cùng kỳ năm 2023, xuất khẩu gạo sang
Philippines đã tăng 59,1% về giá trị.

• Indonesia: 654,6 triệu USD, chiếm tỷ trọng 13,4%, tăng 20,0% so với
cùng kỳ năm 2023.

• Malaysia: 396,2 triệu USD, chiếm tỷ trọng 8,1%, tăng 116,3% so với
cùng kỳ năm 2023.

Gạo thơm

Kim ngạch: 948,5 triệu USD
Giảm 10% so với cùng kỳ 2023

Gạo nếp

Kim ngạch: 285,6 triệu USD
Giảm 31% so với cùng kỳ 2023

Gạo trắng

Kim ngạch: 3,4 tỷ USD
Tăng 54% so với cùng kỳ 2023
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TIN TỨC TRONG THÁNG

Hậu Giang

Mặc dù chưa có số liệu thống kê cụ thể của ngành chức năng tỉnh Hậu Giang về diện tích lúa Thu
- Đông bị đổ ngã do ảnh hưởng của mưa dầm và giông lốc trong những ngày qua, tuy nhiên, qua
khảo sát thực tế tại nhiều cánh đồng lúa Thu - Đông trong giai đoạn trổ chín trên địa bàn tỉnh,
hiện có không ít ruộng lúa bị đổ ngã với tỷ lệ từ 30-50% trên cùng diện tích, thậm chí có ruộng bị
sập gần như hoàn toàn. Theo chia sẻ của nhiều nông dân trên địa bàn, tùy theo mức độ lúa bị
đổ ngã mà năng suất có thể giảm từ 10-20% khi thu hoạch.

Hiện toàn tỉnh Hậu Giang đã thu hoạch được hơn 1.300 ha trong tổng số 27.740 ha lúa Thu -
Đông đã xuống giống, với năng suất bình quân đạt 5,58 tấn/ha. Các địa phương có lúa Thu -
Đông đã thu hoạch là huyện Châu Thành A được gần 1.000 ha, huyện Vị Thủy hơn 300 ha và
thành phố Vị Thanh hơn 10 ha. [20]

Long An

Đến nay nông dân huyện Thạnh Hóa, tỉnh Long An đã thu hoạch được gần 18.900 ha lúa Hè -

Thu năm 2024, đạt 98% tổng diện tích xuống giống vụ này, với năng suất lúa trung bình đạt hơn

6 tấn/ha, giá bán lúa tươi tại ruộng dao động từ 7.500 đồng đến 7.800 đồng/kg đối với giống

nếp IR 4625 và từ 7.800 đồng đến 8.400 đồng/kg đối với giống lúa OM 18.

Trong vụ lúa này thời tiết tương đối thuận lợi, ít sâu bệnh, nông dân trồng lúa đạt về năng suất,

giá cả đầu ra cũng cao hơn vụ Hè - Thu năm trước từ 400 đồng đến 900 đồng/kg, mỗi ha nông

dân thu về lợi nhuận hơn 20 triệu đồng. [21]



TIN TỨC TRONG THÁNG

Nghị định 123/2024/NĐ-CP ngày 4/10/2024 quy định về xử phạt vi 
phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai
Nghị định quy định cụ thể mức phạt đối với từng trường hợp sử dụng đất trồng lúa sang 
loại đất khác mà không được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cho phép. Cụ thể, hành vi 
chuyển đất trồng lúa sang loại đất khác trong nhóm đất nông nghiệp bị phạt tiền từ 2 - 30 
triệu đồng;  Hành vi chuyển đất trồng lúa sang đất phi nông nghiệp (không phải là đất ở) 
thuộc địa giới hành chính của xã bị phạt từ 3-150 triệu đồng; Hành vi chuyển đất trồng lúa 
sang đất ở thuộc địa giới hành chính của xã bị phạt từ 20-200 triệu đồng tùy theo diện 
tích đất vi phạm. [22]

Bắc Kạn

Ủy ban nhân dân thị trấn Đồng Tâm, huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn vừa phối hợp với Công ty 
Cổ phần vật tư kỹ thuật nông nghiệp Bắc Kạn và Công ty cổ phần Tập đoàn ThaiBinh Seed tổ 
chức hội thảo đầu bờ mô hình sử dụng giống lúa thuần chất lượng TBR97 vụ Mùa 2024.

Mô hình được triển khai trên diện tích 500m2 tại tổ 3, thị trấn Đồng Tâm. Tham gia mô hình 
hộ dân được Công ty hỗ trợ giống, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật. Ngoài ra, hộ dân được 
tham gia tập huấn cách trồng, chăm sóc cây lúa.

Hội thảo đã đánh giá chất lượng, năng suất của giống lúa TBR97. Theo đánh giá cho thấy, 
giống lúa TBR97 sinh trưởng phát triển tốt, đồng đều, đẻ nhánh sớm, tập trung, có bộ lá 
đứng, khóm gọn, thấp cây, chống đổ tốt, khả năng kháng bệnh cao, phù hợp với điều kiện 
canh tác tại địa bàn nơi thử nghiệm.

Mô hình ứng dụng canh tác giống lúa thuần chất lượng TBR97 giúp giảm chi phí đầu tư về 
phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, kỹ thuật đơn giản. Thời gian sinh trưởng khoảng 105 
ngày, hạt lúa to đều, mẩy, bình quân mỗi bông lúa có khoảng 150 hạt, năng suất dự ước đạt 
trên 60 tạ/ha. [23]



TIN TỨC TRONG THÁNG

Bắc Giang

Theo Sở Nông nghiệp và PTNT Bắc Giang, đến ngày 13/10/2024, Bắc Giang đã thu hoạch 
được hơn 35 nghìn ha lúa Mùa. Do ảnh hưởng của cơn bão số 3, năng suất lúa Mùa giảm so 
với cùng kỳ năm trước, ước đạt 49,8 tạ/ha, đạt 87,6% kế hoạch, bằng 89,8% cùng kỳ.

Những địa phương có tiến độ thu hoạch vụ Mùa nhanh là: Hiệp Hòa, Tân Yên, Lạng Giang, 
Yên Dũng... Hiện nay, diện tích chưa đến kỳ thu hoạch tiếp tục được người dân chăm sóc, 
hạn chế sâu bệnh gây hại thời điểm cuối vụ. [24]

Thái Bình

Vụ Mùa năm nay toàn tỉnh Thái Bình gieo cấy trên 74.300 ha, trong đó diện tích nhóm giống 
lúa chất lượng cao đạt trên 30.100 ha, nhóm giống lúa thuần năng suất cao gần 44.000 ha, 
còn lại là diện tích lúa lai. Đến ngày 20/7, toàn tỉnh cơ bản hoàn thành gieo cấy lúa Mùa, tuy 
nhiên do đợt mưa lớn từ ngày 14 - 19/7 làm hơn 1.000 ha lúa Mùa phải gieo cấy lại, tập 
trung ở các huyện Tiền Hải, Kiến Xương, Vũ Thư. Đầu tháng 9, bão số 3 và mưa, lũ sau bão 
khiến trên 60.100 ha lúa Mùa bị ảnh hưởng, thiệt hại. Ngoài các yếu tố bất lợi về thời tiết, 
vụ Mùa năm nay cũng ghi nhận sâu bệnh hại diễn biến phức tạp, đặc biệt sâu đục thân hai 
chấm có mật độ cao gấp 6 - 10 lần trung bình nhiều năm, rải rác nhiều cao điểm, gây hại trên 
nhiều trà lúa, ảnh hưởng tới hiệu quả phòng, trừ. Đây có lẽ là vụ sản xuất nhiều khó khăn 
nhất trong nhiều năm trở lại đây. [25]



TIN TỨC TRONG THÁNG

Hải Dương

Vụ Đông - Xuân 2024/2025, tỉnh Hải Dương có kế hoạch gieo trồng 63.000 ha lúa. Hải
Dương phấn đấu năng suất lúa đạt 65 tạ/ha, sản lượng đạt 344.500 tấn.

Trong gieo cấy lúa, chủ trương của tỉnh Hải Dương là giảm diện tích trà Xuân sớm xuống
dưới 6%, tăng tối đa trà Xuân muộn. Trà Xuân sớm cấy bằng các giống lúa Nếp 415, DT 22...
Phương thức gieo cấy bằng mạ dược. Thời gian gieo mạ từ ngày 15-20/12/2024; thời gian
cấy từ ngày 1-10/2/2025. Trà xuân muộn gieo cấy bằng các giống lúa thường (Q5, Khang
dân 18, ADI 28, SHPT3...), lúa chất lượng (BT7, QD11, TBR225, TBR279, TBR87, TBR97,...) và
lúa lai (Lai thơm 6...). Gieo cấy bằng mạ non trên nền đất cứng, mạ sân, mạ khay cấy máy,
thời gian gieo từ ngày 1-10/2/2025 và cấy từ ngày 10-28/2/2025; hoặc bằng thương phức
gieo thẳng, thời gian gieo từ ngày 10-20/2/2025. [26]

Vĩnh Long

Theo Sở Nông nghiệp & PTNT tỉnh Vĩnh Long, tính đến cuối tháng 9/2024, toàn tỉnh đã xuống
giống được 35.397 ha lúa Thu - Đông, đạt 118% so với kế hoạch. Hiện các trà lúa xuống giống
sớm đã bắt đầu thu hoạch. Đến nay, nông dân trong tỉnh đã thu hoạch trên 13.600 ha, năng
suất ước đạt khoảng 5,7 tấn/ha với sản lượng trên 9.000 tấn. Nhìn chung, các trà lúa đang
phát triển khá tốt, ngay từ đầu vụ, Sở Nông nghiệp & PTNT đã khuyến cáo nông dân tuân thủ
lịch thời vụ, xuống giống tập trung, né rầy, tăng cường quản lý sâu bệnh, thực hiện tốt khâu
vệ sinh đồng ruộng, chọn giống chất lượng tốt có khả năng chống chịu mặn, hạn, rầy nâu và
đạo ôn khi gieo sạ; tập huấn hướng dẫn về kỹ thuật sản xuất lúa và phòng trừ sâu bệnh nên
đã hạn chế được thiệt hại xảy ra. [27]



TIN TỨC TRONG THÁNG

Sóc Trăng

Vụ lúa Hè - Thu 2024, toàn tỉnh Sóc Trăng sản xuất được 139.360 ha, hiện đã thu hoạch được
127.884 ha đạt 91% diện tích, năng suất bình quân ước gần 60 tạ/ha, tăng 1,6 tạ/ha so với
cùng kỳ năm trước. Hiện nay, giá lúa thơm nhẹ 7.600 - 8.500 VNĐ/kg và lúa đặc sản 8.500 -
10.500 VNĐ/kg. Với giá lúa này cao hơn từ 200-1.100 VNĐ trên giống lúa thơm nhẹ và nhóm
giống đặc sản từ 1.000-2.000 VNĐ/kg, nông dân có lợi nhuận cao hơn cùng kỳ từ 10-15%. [28]

Hậu Giang

Theo đánh giá của ngành nông nghiệp tỉnh Hậu Giang, nhờ thực hiện tốt công tác tuyên truyền, 
vận động và triển khai giới thiệu nhiều mô hình tiết kiệm lúa giống trong gieo sạ mang lại hiệu 
quả kinh tế cao của các ngành, các cấp thời gian qua, từ đó tỷ lệ hộ dân trong tỉnh áp dụng mô 
hình ngày càng tăng qua các vụ lúa. Cụ thể trong vụ lúa Hè - Thu năm nay, tỷ lệ hộ dân sử dụng 
lượng lúa giống trong gieo từ 80 đến dưới 100kg/ha chiếm gần 13% (tăng gần 5% so với cùng 
kỳ); còn lượng lúa giống gieo sạ từ 100-150 kg/ha chiếm 68,1% (giảm 0,7% so với cùng kỳ); 
lượng giống gieo sạ trên 150 kg/ha chiếm 19,3% (giảm 4,15% so với cùng kỳ). Ngoài giảm lượng 
lúa giống thì tỷ lệ nông dân sử dụng giống xác nhận trong gieo sạ chiếm 75,28%, tăng 5,86% so 
với cùng kỳ. Việc áp dụng mô hình máy cấy, sạ hàng, sạ thưa,… đã làm giảm sử dụng lúa giống 
đáng kể cho nông dân Hậu Giang.

Vụ lúa Hè - Thu năm nay, nông dân Hậu Giang xuống giống được 76.616 ha và hiện đã thu 
hoạch được gần 30.000 ha, năng suất bình quân ước đạt 6,27 tấn/ha. [29]
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Thái Bình

Ông Đinh Công Mấn, Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Kiến Xương, 
tỉnh Thái Bình cho biết, vụ lúa Mùa năm 2024, toàn huyện gieo cấy 11.105 ha bằng các giống 
lúa ngắn ngày, trong đó gống lúa năng suất cao chiếm 57,86%, giống lúa chất lượng cao 
chiếm 42,14%. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của bão số 3 khiến hơn 9.700 ha lúa Mùa bị thiệt 
hại, ảnh hưởng, năng suất lúa giảm mạnh. Dự kiến năng suất lúa đạt 50,6 tạ/ ha, giảm 8,78 
tạ/ha, sản lượng đạt 56.187 tấn, giảm 10.248 tấn so với vụ Mùa năm 2023. Tính đến ngày 
15/10 toàn huyện đã thu hoạch được gần 2.000 ha. Huyện Kiến Xương sẽ tiếp tục tuyên 
truyền người dân tập trung nhân lực, phương tiện đẩy nhanh tiến độ thu hoạch lúa với 
phương châm “xanh nhà hơn già đồng” để tránh những bất lợi do thời tiết gây ra. [30]

Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL)

Để tránh ảnh hưởng của hạn mặn và mùa mưa đến vụ lúa Đông - Xuân, người dân khu vực 
ĐBSCL đã chủ động xuống giống sớm, tăng cường vệ sinh đồng ruộng. Theo dự báo của 
Trung tâm Dự báo khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ tháng 10 – 12/2024, hiện tượng ENSO có 
khả năng chuyển sang trạng thái La Nina với xác suất 60-70%. Mùa mưa ở Nam bộ có thể kết 
thúc muộn hơn bình thường (khoảng nửa cuối tháng 12.2024). Trước diễn biến thời tiết 
phức tạp, nông dân tại các tỉnh, thành ĐBSCL như Hậu Giang, Cần Thơ,… đã chủ động ứng 
phó bằng nhiều biện pháp trước khi xuống giống vụ mới để giảm rủi ro. [31]
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Kiên Giang

Theo kế hoạch, lúa vụ Mùa 2024/2025 sản xuất luân canh trên nền đất một vụ lúa, một vụ 
tôm của tỉnh Kiên Giang xuống giống từ ngày 25/8 đến 25/10/2024 với 2 hình thức cấy mạ 
và gieo sạ lúa giống xuống ruộng. Đến thời điểm hiện tại, nông dân các vùng lúa - tôm trong 
xuống giống dứt điểm vụ lúa và hầu hết nông dân sản xuất theo hướng hữu cơ, an toàn sinh 
học. Đây là biện pháp canh tác được ngành nông nghiệp tỉnh khuyến cáo nhân rộng nhằm 
giúp nông dân giảm chi phí, tăng năng suất, giá bán, tăng lợi nhuận cho nông dân.

Theo Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện An Minh, tỉnh Kiên Giang, vụ lúa 
trên vùng đất lúa-tôm năm 2024/2025 của huyện xuống giống khoảng 27.000 ha. Nông dân 
chủ yếu gieo sạ các giống lúa đặc sản và chất lượng cao như ST 24, ST 25, đài thơm, RVT… 
chiếm trên 70% tổng diện tích gieo trồng. Ông Nguyễn Thanh Điền, Phó Trưởng phòng phụ 
trách Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện An Minh cho biết, từ năm 2022 đến 
nay huyện đẩy mạnh thực hiện chuỗi giá trị tôm - lúa thông qua việc mời gọi nhiều doanh 
nghiệp ký kết với các hợp tác xã nông nghiệp trên địa bàn đầu tư sản xuất lúa đạt chứng 
nhận hữu cơ hơn 1.000 ha và liên kết tiêu thụ lúa sản xuất trên nền đất nuôi tôm được hơn 
2.000 ha. Các hợp tác xã trên địa bàn cũng đã liên kết ký hợp đồng tiêu thụ lúa với các công 
ty như Công ty Hồ Quang Trí, Công ty Đại Dương Xanh, Tập Đoàn Tân Long gồm các giống lúa 
ST 25, ST24 với mức giá thu mua cao hơn thị trường từ 100 đến 200 đồng/kg, giúp tăng lợi 
nhuận cho nông dân. [32]
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Long An

Chiều 25/10/2024, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Long An tổ chức Hội nghị 
liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm lúa gạo thuộc Đề án “Phát triển bền vững 1 triệu ha lúa 
chuyên canh chất lượng cao và phát thải thấp gắn với tăng trưởng xanh vùng Đồng bằng 
sông Cửu Long đến năm 2030” trên địa bàn tỉnh Long An.

Theo kế hoạch, đến năm 2025 Long An sẽ triển khai 60.000 ha lúa chất lượng cao, phát thải 
thấp dựa trên nền tảng dự án VnSAT. Ngoài áp dụng quy trình canh tác bền vững theo quy 
định chung của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, tỉnh Long An còn đặt mục tiêu đạt 
chứng nhận VietGap và cấp mã số vùng trồng cho toàn bộ diện tích lúa tham gia đề án.

Đặc biệt, tại hội nghị, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ký thỏa thuận hợp tác với 
nhiều doanh nghiệp về cung ứng vật tư đầu vào, bao tiêu sản phẩm đầu ra, đào tạo kỹ thuật 
và hỗ trợ các giải pháp cơ giới hóa.

Mục tiêu là xây dựng chuỗi liên kết bền vững, ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật nhằm 
đồng bộ hóa sản xuất, giảm chi phí và tăng lợi nhuận cho nông dân. Long An kỳ vọng hình 
thành vùng sản xuất lúa chất lượng cao, phát thải thấp, góp phần thúc đẩy tăng trưởng 
xanh, hướng đến phát triển bền vững cho nông nghiệp địa phương. [33]
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